
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 - KHÓA 13 - HKI - NĂM HỌC 2020 - 2021
ĐỢT THI THÁNG 03/2021 - CƠ SỞ GÒ VẤP

LỚP NGÀY
TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ

 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Điều dưỡng

1 02DD13A1,C1 + 02DD13A2,C2 Điều dưỡng cơ sở 1 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

2 02DD13A1,C1 + 02DD13A2,C2 Nhập môn ngành điều dưỡng 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

3 02DD13A1,C1 + 02DD13A2,C2 Dược lý 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

4 02DD13A1,C1 + 02DD13A2,C2 Y học cơ sở 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

5 02DD13A1,C1 + 02DD13A2,C2 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Y sỹ

1 02YS13A1,C1 + 02YS13A2,C2 Điều dưỡng cơ bản - Kỹ thuật điều dưỡng 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

2 02YS13A1,C1 + 02YS13A2,C2 Y tế cộng đồng 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

3 02YS13A1,C1 + 02YS13A2,C2 Dược lý 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

4 02YS13A1,C1 + 02YS13A2,C2 Y học cơ sở 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

5 02YS13A1,C1 + 02YS13A2,C2 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Dược

1 02DS13C1 + 02DS13C2 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02DS13C1 + 02DS13C2 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02DS13C1 + 02DS13C2 Hóa 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02DS13A1, C1 + 02DS13A2,C2 Viết đọc tên thuốc 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

5 02DS13A1, C1 + 02DS13A2,C2 Thực vật-Dược 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

6 02DS13A1, C1 + 02DS13A2,C2 Y học cơ sở 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

7 02DS13A1, C1 + 02DS13A2,C2 Hóa dược – dược lý 1 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

8 02DS13A1, C1 + 02DS13A2,C2 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Kế toán doanh nghiệp

1 02KT13A1 + 02KT13C1 Tiếng Anh chuyên ngành 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

2 02KT13A1 + 02KT13C1 Kinh tế vi mô 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

3 02KT13A1 + 02KT13C1 Marketing căn bản 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

4 02KT13A1 + 02KT13C1 Lý thuyết tài chinh tiền tệ 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

5 02KT13A1 + 02KT13C1 Nguyên lý kế toán 409 14h35 CN 04/04/2021 75 phút



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

6 02KT13A1 + 02KT13C1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Hướng dẫn du lịch

1 02DL13C1 Sư 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02DL13C1 Sư 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02DL13C1 Sư 12 409 10h15 CN 28/03/2021 60 phút

4 02DL13C1 Đia 10 409 13h15 CN 28/03/2021 60 phút

5 02DL13C1 Đia 11 409 14h30 CN 28/03/2021 60 phút

6 02DL13C1 Đia 12 409 15h45 CN 28/03/2021 60 phút

7 02DL13A1 + 02DL13C1 Lich sư Việt Nam 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

8 02DL13A1 + 02DL13C1 Kỹ năng hoạt náo 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

9 02DL13A1 + 02DL13C1 Đia lý tài nguyên du lich Việt Nam 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

10 02DL13A1 + 02DL13C1 Tổng quan du lich 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

11 02DL13A1 + 02DL13C1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 409 14h35 CN 04/04/2021 60 phút

12 02DL13A1 + 02DL13C1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Marketing



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

1 02MK13A1+02MK13C1 Tiếng Anh chuyên ngành 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

2 02MK13A1+02MK13C1 Kinh tế vi mô 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

3 02MK13A1+02MK13C1 Marketing căn bản 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

4 02MK13A1+02MK13C1 Lý thuyết tài chinh tiền tệ 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

5 02MK13A1+02MK13C1 Nguyên lý kế toán 409 14h35 CN 04/04/2021 75 phút

6 02MK13A1+02MK13C1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Thiết kế và quản lý website

1 02TW13A1,C1 Lắp ráp - Cài đặt - Bảo trì máy tinh Lab 404 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

2 02TW13A1,C1 Hệ quản tri cơ sở dữ liệu (Access/MySQL) Lab 404 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

3 02TW13A1,C1 Mạng máy tinh Lab 404 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

4 02TW13A1,C1 Tiếng Anh chuyên ngành 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

5 02TW13A1,C1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Quản trị mạng máy tính



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

1 02TM13A1,C1 Lắp ráp - Cài đặt - Bảo trì máy tinh Lab 404 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

2 02TM13A1,C1 Hệ quản tri cơ sở dữ liệu (Access/MySQL) Lab 404 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

3 02TM13A1,C1 Mạng máy tinh Lab 404 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

4 02TM13A1,C1 Tiếng Anh chuyên ngành 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

5 02TM13A1,C1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
LỚP ĐÊM

Điều dưỡng

1 02DD13D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02DD13D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02DD13B1 + 02DD13D1 Điều dưỡng cơ sở 1 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

4 02DD13B1 + 02DD13D1 Nhập môn ngành điều dưỡng 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

5 02DD13B1 + 02DD13D1 Dược lý 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

6 02DD13B1 + 02DD13D1 Y học cơ sở 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

7 02DD13B1 + 02DD13D1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Y sỹ

1 02YS13D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

2 02YS13D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02YS13B1,D1 + 02YS12B2,D2 Điều dưỡng cơ bản - Kỹ thuật điều dưỡng 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

4 02YS13B1,D1 + 02YS12B2,D2 Y tế cộng đồng 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

5 02YS13B1,D1 + 02YS12B2,D2 Dược lý 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

6 02YS13B1,D1 + 02YS12B2,D2 Y học cơ sở 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

7 02YS13B1,D1 + 02YS12B2,D2 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Dược

1 02DS13D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02DS13D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02DS13B1 + 02DS13D1 Viết đọc tên thuốc 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

4 02DS13B1 + 02DS13D1 Thực vật-Dược 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

5 02DS13B1 + 02DS13D1 Y học cơ sở 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

6 02DS13B1 + 02DS13D1 Hóa dược – dược lý 1 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

7 02DS13B1 + 02DS13D1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Kế toán doanh nghiệp

1 02KT13D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02KT13D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02KT13B1 + 02KT13D1 Tiếng Anh chuyên ngành 409 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

4 02KT13B1 + 02KT13D1 Kinh tế vi mô 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

5 02KT13B1 + 02KT13D1 Marketing căn bản 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

6 02KT13B1 + 02KT13D1 Lý thuyết tài chinh tiền tệ 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

7 02KT13B1 + 02KT13D1 Nguyên lý kế toán 409 14h35 CN 04/04/2021 60 phút

8 02KT13B1 + 02KT13D1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Marketing

1 02MK13D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02MK13D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02MK13B1 + 02MK13D1 Kinh tế vi mô 409 09h00 CN 04/04/2021 60 phút



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

4 02MK13B1 + 02MK13D1 Marketing căn bản 409 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

5 02MK13B1 + 02MK13D1 Lý thuyết tài chinh tiền tệ 409 13h15 CN 04/04/2021 60 phút

6 02MK13B1 + 02MK13D1 Nguyên lý kế toán 409 14h35 CN 04/04/2021 75 phút

7 02MK13B1 + 02MK13D1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Thiết kế và quản lý website

1 02TW13D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02TW13D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút

3 02TW13B1,D Lắp ráp - Cài đặt - Bảo trì máy tinh Lab 404 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

4 02TW13B1,D Hệ quản tri cơ sở dữ liệu (Access/MySQL) Lab 404 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

5 02TW13B1,D Mạng máy tinh Lab 404 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

6 02TW13B1,D Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
Quản trị mạng máy tính

1 02TM13D1 Hóa 10 409 07h45 CN 28/03/2021 60 phút

2 02TM13D1 Hóa 11 409 09h00 CN 28/03/2021 60 phút



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

3 02TM13B1,D1 Lắp ráp - Cài đặt - Bảo trì máy tinh Lab 404 07h45 CN 04/04/2021 60 phút

4 02TM13B1,D1 Hệ quản tri cơ sở dữ liệu (Access/MySQL) Lab 404 09h00 CN 04/04/2021 60 phút

5 02TM13B1,D1 Mạng máy tinh Lab 404 10h15 CN 04/04/2021 60 phút

6 02TM13B1,D1 Chinh tri (Nhập học đợt 6) 409 15h45 CN 04/04/2021 60 phút

Thông tin liên hệ: CS củ chi: 028.37923 600    -    CS gò vấp: 028.3984 0821  
TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021


